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Mã ngành, nghề: 5520121  
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Nội dung chương trình 

- Các môn học chung, môn học/mô đun đào tạo nghề  

 

Mã MH, 

MĐ 
Tên môn học, mô đun 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

(tiết) 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

Đào 

tạo 

tại 

DN 

Số 

tiết 

đào 

tạo 

tại 

DN 

I Các môn học chung 22 455 128 290 37     

I.1 Môn học bắt buộc 10 210 39 159 12     

21.00.1.01 Pháp luật 1 1 15 9 5 1     

21.00.2.01 Chính trị 1 2 30 15 13 2     

21.00.3.01 Tin học 3 75 15 57 3     

21.00.4.01 Anh văn 1 2 45 0 42 3     

21.00.4.02 Anh văn 2 2 45 0 42 3     

I.2 Các môn kỹ năng 12 245 89 131 25     

21.00.05 Tư duy sáng tạo 2 30 5 22 3     

21.00.06 
Khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo 
2 30 16 10 4     

21.00.07 
Bảo vệ môi trường, sử 

dụng hiệu quả năng 

lượng và tài nguyên 

2 30 17 11 2     

21.00.08 Công dân toàn cầu 2 45 21 20 4     

21.00.09 Kỹ năng mềm 2 30 10 18 2     

21.00.10 
Kỹ năng phát triển bản 

thân 
2 80 20 50 10     



II 
Các môn học, mô đun 

đào tạo nghề bắt buộc 
48 1320 233 1071 16     

II.1 
Các môn lý thuyết 

nghề 
9 165 85 70 10     

1 Đọc bản vẽ 3 60 30 26 4     

2 
Tìm hiểu sức bền, 

nguyên lý- chi tiết máy 
3 45 30 13 2     

3 
Sử dụng vật liệu trong 

chế tạo 
1 30 10 18 2     

4 Dung sai – Kỹ thuật đo 2 30 15 13 2     

II.2 

Các môn học, mô đun 

thực hành/ tích hợp 

nghề 
29 735 148 581 6     

1 
Nguyên lý cắt – Dụng 

cụ cắt 
2 30 24 4 2     

2 
Sử dụng tiếng Anh 

chuyên ngành 
2 30 15 13 2     

3 AutoCAD 2 45 15 28 2     

4 
Gia công chi tiết bằng 

dụng cụ cầm tay 
2 45 15 30       

5 Thực tập Điện  2 45 15 30       

6 Tiện  7 210 15 195       

7 Phay-bào, xọc 5 150 15 135       

8 Hàn điện  1 30 4 26       

9 Tiện CNC  3 75 15 60       

10 Phay CNC  3 75 15 60       

II.3 Thực tập doanh nghiệp 10 420 0 420       

11 
Thực tập chuyên môn 

1   
2 60 0 60   X 60 

12 
Thực tập tại doanh 

nghiệp 
8 360 0 360   X 360 

III. 
Các môn học, mô đun 

nghề tự chọn  
              

Tổng cộng  70  1775  361 1361   53    420 

 

 - Các môn học điều kiện  

Mã 

môn 

học, mô  

đun 

Tên môn học, mô đun 

Thời gian đào tạo (giờ) 

Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Thi/ 

Kiểm tra 

ĐK 01 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 45 21 21 3 

ĐK 02 Giáo dục thể chất 1 1 30 5 23 2 

 CỘNG 3 75 26 44 5 



 


